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Mục tiêu: 
Luyện tập với đề có cấu trúc tương tự để tham khảo thi tốt nghiệp năm 2020 của Bộ GD&ĐT: 
- Cấu trúc: 34 câu lớp 12, 6 câu lớp 11 
- Ôn tập lí thuyết chương: Cơ chế di truyền và biến dị, tính quy luật của hiện tượng di truyền, di truyền quần thể, tiến hóa, sinh thái học. 
- Ôn tập lí thuyết Sinh 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng. 
- Luyện tập 1 số dạng toán cơ bản và nâng cao thuộc các chuyên đề trên. 
- Rèn luyện tư duy giải bài và tốc độ làm bài thi 40 câu trong 50 phút.
Câu 1 [NB]. Ứng dụng phương pháp nào sau đây có thể tạo ra giống mới mang gen của hai loài khác nhau? 

A. Nuôi cấy hạt phấn, sau đó lưỡng bội hóa.

B. Cấy truyền phôi. 

C. Lại tế bào sinh dưỡng ở thực vật.


D. Nhân bản vô tính động vật. 
Câu 2 [NB]. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:1? 

A. Aa x Aa.

B. AA x AA.


C. AA x Aa 


D. aa x aa. 
Câu 3 [NB]. Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây có vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật? 


A. Sinh vật tiêu thụ bậc 1. 




B. Sinh vật phân giải. 

C. Sinh vật sản xuất. 




D. Sinh vật tiêu thụ bậc 2. 
Câu 4 [NB]. Một alen mới có thể xuất hiện trong một quần thể nhờ nhân tố tiến hóa nào sau đây? 

A. Chọn lọc tự nhiên.




B. Đột biến. 

C. Các yếu tố ngẫu nhiên.




D. Giao phối không ngẫu nhiên. 
Câu 5 [NB]. Ví dụ nào sau đây minh họa cho mối quan hệ hỗ trợ cùng loài? 

A. Cá ép sống bám lên cá lớn. 

B. Hiện tượng liền rễ ở hai cây thông nhựa mọc gần nhau. 

C. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ trong rừng. 

D. Các con công đức tranh giành nhau con cái trong mùa sinh sản. 
Câu 6 [NB]. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc trưng của quần xã sinh vật? 

A. Loài đặc trưng.





B. Loài ưu thế. 




C. Độ đa dạng.





D. Thành phần nhóm tuổi. 
Câu 7 [NB]. Khoảng giá trị của nhân tố sinh thái gây ức chế hoạt động sinh lí đối với cơ thể sinh vật nhưng chưa gây chết được gọi là 

A. khoảng thuận lợi. 




B. giới hạn sinh thái. 




C. ổ sinh thái.





D. khoảng chống chịu. 
Câu 8 [NB]. Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng nào sau đây?


A. N2 và NH4

B. NO2 và NH
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C. NO và NO2


D. NH
[image: image2.wmf]4

+

 và NO
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Câu 9 [NB]. Enzim nào sau đây tham gia quá trình phiên mã (tổng hợp ARN)? 

A. ligaza.


B. ADN pôlimeraza. 

C. ARN polimeraza. 

D. amilaza. 
Câu 10 [TH]. Ở một loài thú, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Phép lai nào sau đây cho tất cả các con đực đều có mặt trắng?

A. 
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B. 
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Câu 11 [NB]. Cho biết alen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định quả dài, alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Theo lí thuyết, lại cây quả tròn, chua thuần chủng với cây quả dài ngọt thuần chủng thu được đời con gồm


A. 100% cây quả tròn, chua.



B. 100% cây quả tròn, ngọt. 

C. 50% cây quả tròn, ngọt; 50% cây quả dài, chua. 
D. 75% cây quả tròn, chua; 25% cây quả dài, ngọt. 
Câu 12 [NB]. Nhóm động vật nào sau đây khi thở ra và hít vào đều có không khí giàu O2 đi qua phổi?


A. Bò sát.


B. Chim.


C. Thú.


D. Lưỡng cư. 
Câu 13 [NB]. Nhóm động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở? 

A. Lưỡng cư.

B. Côn trùng.


C. Giun đất.


D. Bò sát 
Câu 14 [NB]. Các dạng đột biến nào sau đây đều làm thay đổi chiều dài của nhiễm sắc thể? 

A. Lặp đoạn và mất đoạn.




B. Đảo đoạn và chuyển đoạn. 

C. Mất đoạn và đảo đoạn.




D. Lặp đoạn và đảo đoạn. 
Câu 15 [NB]. Đơn phần cấu tạo nên chuỗi pôlipeptit là 

A. nuclêộtit.

B. lactozo 


C. glucôzơ.


D. axit amin. 
Câu 16 [NB]. Nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể? 

A. Di-nhập gen.





B. Chọn lọc tự nhiên. 

C. Giao phối không ngẫu nhiên.



D. Đột biến. 
Câu 17 [NB]. Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen AaBbdd giảm phân cho mấy loại giao tử?

A. 1



B. 2



C. 8



D. 4
Câu 18 [TH]. Thể ta có thể được tạo ra bởi sự kết hợp giữa hai giao tử nào sau đây? 

A. n và n+1.

B. n và n


C. n và n – 1


D. n và 2n
Câu 19 [NB]. Theo lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hoa xuất hiện ở 

A. đại Trung sinh. 

B. đại Tân sinh. 

C. đại Nguyên sinh. 

D. đại Cổ sinh. 
Câu 20 [TH]. Ở thú, nếu kết quả của phép lại thuận và nghịch khác nhau, con lại luôn có kiểu hình giống mẹ gen quy định tính trạng nghiên cứu nằm ở 

A. ti thể.


B. trên NST Y.

C. trên NST X.

D. lục lạp. 
Câu 21 [TH]. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về hô hấp ở thực vật? 

A. Phân giải kị khí bao gồm chu trình Crep và chuỗi chuyền electron trong hô hấp. 

B. Giai đoạn đường phân và chu trình Crep diễn ra trong ti thể. 

C. Quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra mạnh hơn ở hạt đang trong giai đoạn nghỉ.


D. Từ một phân tử glucôzơ, qua giai đoạn đường phần tạo ra 2 phân tử axit piruvic và 36 ATP. 
Câu 22 [TH]. Nguyên tắc bổ sung G-X, A-U và ngược lại được thể hiện ở các phân tử và cơ chế di truyền nào sau đây?
I. Phân tử ADN mạch kép.




II. Phân tử tARN.

III. Quá trình phiên mã.




IV. Quá trình dịch mã. A. II, IV

A. II, IV


B. I, III



C. III, IV


D. I, II. 
Câu 23 [TH]. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật? 

A. Trong mối quan hệ hợp tác và quan hệ hội sinh, tất cả các loài tham gia đều được lợi. 

B. Quan hệ hỗ trợ bao gồm quan hệ cộng sinh, hội sinh và kí sinh. 


C. Mối quan hệ giữa cây thân gỗ và cây tầm gửi sống bám trên thân cây gỗ là mối quan hệ hội sinh. 

D. Trong mối quan hệ vật ăn thịt – con mồi, sự biến động số lượng con mồi và số lượng vật ăn thịt có liên quan chặt chẽ với nhau. 
Câu 24 [TH]. Một quần thể thực vật có cấu trúc di truyền: 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa. Tần số alen A và a của quần thể này lần lượt là 

A. 0,4 và 0,6.

B. 0,6 và 0,4.


C. 0,2 và 0,8.


D. 0,8 và 0,2. 
Câu 25 [TH]. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về hai pha của quá trình quang hợp? 

A. Pha tối chỉ diễn ra trong chất nền của lục lạp vào ban đêm. 

B. Ở thực vật, pha sáng diễn ra ở tilacoit của lục lạp. . . 


C. Các sản phẩm của pha sáng là ATP và NADPH được sử dụng cho pha tối của quá trình quang hợp. 

D. Trong pha sáng diễn ra quá trình quang phân li nước. 
Câu 26 [TH]. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về vai trò của các nhân tố tiến hóa trong quá trình tiến hoá nhỏ?


A. Di - nhập gen chỉ làm thay đổi tần số alen mà không làm tăng số loại alen của quần thể. 

B. Đột biến gen tạo ra các alen mới, cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hoá. 

C. Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội nhanh hơn so với ở quần thể vi khuẩn. 

D. Các yếu tố ngẫu nhiên là nhân tố định hướng quá trình tiến hoá. 
Câu 27 [TH]. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đột biến gen? 

A. Đột biến chỉ có thể xảy ra khi có tác động của các tác nhân gây đột biến. 

B. Chỉ những đột biến gen xảy ra ở tế bào sinh dục mới gây ảnh hưởng đến sức sống của sinh vật. 

C. Đột biến thay thế cặp nuclêôtit trong gen sẽ dẫn đến mã di truyền bị đọc sai kể từ vị trí xảy ra đột biến. 

D. Các bazơ nitơ dạng hiếm khi tham gia vào quá trình nhân đôi ADN có thể làm phát sinh đột biến gen. 
Câu 28 [TH]. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt? 

A. Ông tiêu hóa có một số đặc điểm cấu tạo và chức năng thích nghi với thức ăn là thịt mềm và giàu chất dinh dưỡng. 

B. Thú ăn thịt hầu như không nhai thức ăn mà dùng răng để cắt, xé nhỏ thức ăn rồi nuốt. 

C. Thức ăn là thịt được tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học trong dạ dày giống như ở người.


D. Dạ dày của thú ăn thịt có 4 ngăn. 
Câu 29 [TH]. Ở một loài thực vật, alen A quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt dài, alen B quy định chín sớm trội hoàn toàn so với alen b quy định chín muộn. Cho cây hạt tròn, chín sớm (P) tự thụ phấn thu được F1 gồm 3000 cây với 4 loại kiểu hình, trong đó có 630 cây hạt dài, chín sớm. Cho biết trong quá trình hình thành giao tử đực và giao tử cái đã xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau. Theo lí thuyết, trong tổng số cây thu được ở F1, số cây có kiểu hình hạt tròn, chín muộn chiếm tỉ lệ 

A. 30%.


B. 18,75%.


C. 37,5%.


D. 21%. 
Câu 30 [VD]. Ở một loài thực vật, biết rằng nếu không xảy ra trao đổi chéo và đột biến thì một cây lưỡng bội có thể tạo ra tối đa 28 loại giao tử. Lấy hạt phấn của cây này thụ phấn cho một cây lưỡng bội cùng loài thu được 1 hợp tử. Hợp tử này nguyên phân bình thường liên tiếp 4 đợt tạo ra các tế bào con. Trong các tế bào con có tổng cộng 384 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Theo lí thuyết, cơ thể được hình thành từ hợp tử này được gọi là


A. thể ba.


B. thể tam bội.


C. thể một.


D. thể tứ bội. 
Câu 31 [VD]. Ở một loài động vật, xét một gen có hai alen nằm ở vùng không tương đồng của NST X: alen A quy định vảy đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vảy trắng. Cho con cái vảy trắng lại với con đực vảy đỏ thuần chủng (P), thu được F1 gồm toàn con vảy đỏ. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 con vảy đỏ :1 con vảy trắng, trong đó tất cả các con vảy trắng đều là con cái. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên thu được F3 thì ở F3, các con cái váy trắng chiếm tỉ lệ 25%. 

B. Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên thu được F3 thì ở F3, các con cái váy đỏ chiếm tỉ lệ 12,5%. 

C. Nếu cho F, giao phối ngẫu nhiên thu được F3 thì ở F3, các con đực váy đỏ chiếm tỉ lệ 43,75%. 

D. F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen là 1:2:1. 
Câu 32 [VD]. Ở một loài thực vật, xét tính trạng màu hoa do 3 cặp gen (A, a; B, b; D, d) phân li độc lập cùng gen có đồng thời cả 3 loại alen trội A, B, D quy định hoa màu đỏ; kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B nhưng không có alen trội D quy định hoa màu vàng; các kiểu gen còn lại quy định hoa màu trắng. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Cho cây hoa vàng giao phấn với cây hoa trắng, có thể thu được đời con gồm toàn cây hoa đỏ. 

B. Cho cây hoa đỏ dị hợp tử về cả 3 cặp gen tự thụ phấn thu được đời con thì ở đời con, các cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ lớn nhất. 

C. Có tối đa 15 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng. 

D. Cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa trắng có thể thu được đời con có số cây hoa đỏ gấp 3 lần số cây hoa vàng.

Câu 33 [VD]. Ở một loài thực vật, màu sắc hoa do 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định: kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng, hình dạng quả do một gen có 2 alen quy định: alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả bầu dục. Phép lai P: 
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  thu được F1. Trong tổng số cây F1, các cây hoa đỏ, quả tròn chiếm tỉ lệ 42%. Cho biết có hoán vị gen ở quá trình phát sinh giao tử đực và cái với tần số như nhau. Theo lí thuyết, tỉ lệ cây thuần chủng hoa trắng, quả bầu dục ở F1 là

A. 4,5%.


B. 9%.



C. 1,5%


D. 6%
Câu 34 [TH]. Cho các phát biểu về đột biến gen: 
I. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit sẽ dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã. 
II. Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú thêm vốn gen của quần thể. 
III. Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số cặp nuclêôtit. 
IV. Đa số đột biến gen khi biểu hiện ra kiểu hình thường gây hại đối với sinh vật.

V. Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường. 
Các phát biểu đúng là: 

A. II, IV, V


B. I, II, III.


C. I, III, V.


D. III, IV, V. 
Câu 35 [VD]. Ở một loài thực vật, xét hai gen nằm trên NST thường, mỗi gen có hai alen (A, a và B, b). Biết đều có hai alen. Theo lí thuyết có bao nhiêu phép lai mà đời con đều xuất hiện cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn về cả hai gen nói trên? 

A. 10 hoặc 15

B. 16 hoặc 20


C. 8 hoặc 18


D. 9 hoặc 12 
Câu 36 [TH]. Ở một loài thực vật, xét 2 gen phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng và mỗi tính trạng đều có 2 alen. Cho hai cây thuần chủng có kiểu hình khác nhau về cả hai tính trạng giao phấn với nhau, thu được F1 Cho các cây F1 giao phấn với nhau, thu được F2 cho biết sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Theo lí thuyết, ở, có tối đa bao nhiêu loại kiểu hình?

A. 8



B. 6



C. 9



D. 4
Câu 37 [VDC]. Sơ đồ phả hệ hình bên mô tả hai bệnh di truyền ở người, bệnh bạch tạng do một trong 2 alen của một gen quy định, bệnh mù màu do một trong 2 alen của một gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
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I. Xác suất sinh một đứa con trai không bị bệnh của 13-14 là 1/3. 
II. Người 10 và người 11 có kiểu gen giống nhau. 
III. Người 7 và người 9 đều dị hợp tử về cả 2 cặp gen. 
IV. Xác suất sinh con gái dị hợp tử về cả 2 cặp gen của 13-14 là 1/16.

A. 1



B. 3



C. 2



D. 4
Câu 38 [VDC]. Ở một quần thể, xét hai gen nằm trên nhiễm sắc thể thường: gen quy định nhóm máu có 3 alen với tần số: 
[image: image10.wmf]ABO
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 gen quy định màu mắt có 2 alen: alen M quy định mắt nâu có tần số 0,4 và trội hoàn toàn so với alen m quy định mắt đen. Biết rằng hai gen này phân li độc lập và quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về quần thể này? 
I. Người có nhóm máu AB, mắt nâu chiếm tỉ lệ 7,68%. 
II. Người nhóm máu A, mắt nâu chiếm tỉ lệ lớn nhất. 
III. Một người nhóm máu B, mắt đen kết hôn với một người nhóm máu AB, mắt nâu. Xác suất cặp vợ chồng này sinh con đầu lòng có nhóm máu A, mắt đen là 5/64. 
IV. Một cặp vợ chồng đều có nhóm máu B, mắt nâu thì không thể sinh được người con có nhóm máu O, mắt đen. 

A. 3



B. 1



C. 2



D. 4
Câu 39 [VD]. Alen B ở sinh vật nhân sơ bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở giữa vùng mã hóa của gen tạo thành alen b, làm cho côđon 5'UGG3 trên mARN được phiên mã từ alen B trở thành côđon 5’UGA3’ trên mARN được phiên mã từ alen b. Trong các dự đoán sau đây, có bao nhiêu dự đoán đúng? 
I. Alen B ít hơn alen b một liên kết hiđrô. 
II. Chuỗi pôlipeptit do alen B quy định tổng hợp khác với chuỗi pôlipeptit do alen b quy định tổng hợp 1 axit amin. 
III. Đột biến xảy ra có thể làm thay đổi chức năng của prôtêin và biểu hiện ra ngay thành kiểu hình ở cơ thể sinh vật. 
IV. Chuỗi pôlipeptit do alen B quy định tổng hợp dài hơn chuỗi pôlipeptit do alen b quy định tổng hợp. 

A. 3



B. 4



C. 2



D. 1

Câu 40 [VDC]. Ở chuột, xét một gen đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường làm cho thể đột biến bị chết ngay khi mới sinh. Một đàn chuột bố mẹ gồm 400 con (ở mỗi kiểu gen, số cá thể đực bằng số cá thể cái) khi ngẫu phối đã sinh được F1 gồm 3000 chuột con, trong đó có 30 con có kiểu hình đột biến và bị chết lúc mới sinh. Biết rằng quá trình giảm phân xảy ra bình thường, sức sống và khả năng thụ tinh của các loại giao tử là tương đương nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Trong số 400 chuột bố mẹ nói trên, có 80 cá thể có kiểu gen dị hợp. 
II. Cho F1 ngẫu phối thu được F2 thì tần số alen và thành phần kiểu gen của F1 và F2 là giống nhau. 
III. Ở F1 có 2430 cá thể có kiểu gen đồng hợp trội. 
IV. Trong số cá thể trưởng thành F1, số cá thể dị hợp tử tham gia vào sinh sản chiếm tỉ lệ 18%. 

A. 4



B. 1



C. 2



D. 3
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1 
Lai tế bào sinh dưỡng ở thực vật có thể tạo ra giống mới mang gen của hai loài khác nhau.

Chọn B 
Câu 2 
Trong các phép lại trên chỉ có phép lai C: AA X Aa
[image: image11.wmf]®

 1AA:1Aa (2 loại kiểu gen). 
Chọn C 
Câu 3 
Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật sản xuất có vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh

vật. 
Chọn C 
Câu 4 
Đột biến là nhân tố tiến hóa có thể tạo ra alen mới cho quần thể. 
Chọn B 
Câu 5 
VD về mối quan hệ hỗ trợ cùng loài là B. 
A: Kí sinh cùng loài 
C: Hội sinh

D: Canh tranh cùng loài

Chọn B 
Câu 6 
Thành phần nhóm tuổi là đặc trưng của quần thể sinh vật, không phải là đặc trưng của quần xã sinh vật. 
Chọn D 
Câu 7 
Khoảng giá trị của nhân tố sinh thái gây ức chế hoạt động sinh lí đối với cơ thể sinh vật nhưng chưa gây chết được gọi là khoảng chống chịu (SGK Sinh 12 trang 151) 
Chọn D 
Câu 8 
Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng NH
[image: image12.wmf]4
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 và NO
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. 
Chọn D 
Câu 9

ARN polimeraza tham gia vào quá trình phiên mã (SGK Sinh 12 trang 12) 
Chọn C

Câu 10 
Ở thú XX là con cái, XY là con đực. 
Để tất cả các con đực đều có mặt trắng thì con mẹ phải có kiểu gen XaXa.
Chọn D 
Câu 11 
Pt/c: lại cây quả tròn, chua thuần chủng (AAbb) x cây quả dài ngọt thuần chủng (aaBB)
[image: image14.wmf]®

AaBb 
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 100% cây quả tròn, ngọt. 
Chọn B
Câu 12
Ở chim khi thở ra và hít vào đều có không khí giàu O, đi qua phổi, vì chim có hệ thống túi khí. 
Chọn B 
Câu 13 
Côn trùng là nhóm động vật có hệ tuần hoàn hở, các nhóm còn lại đều có hệ tuần hoàn kín. 
Chọn B 
Câu 14 
Lặp đoạn và mất đoạn làm thay đổi chiều dài của NTS. 
Chuyển đoạn trên 1 NST và đảo đoạn không làm thay đổi chiều dài NST. 
Chọn A 
Câu 15 
Đơn phần cấu tạo nên chuỗi pôlipeptit là axit amin. 
Chọn D 
Câu 16 
Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen mà chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể (SGK Sinh 12 trang 116). 
Chọn C 
Câu 17 
Cơ thể AaBbdd dị hợp về 2 cặp gen khi giảm phân cho 4 loại giao tử. 
Chọn D 
Câu 18 
Thể ba có dạng 2n +1 là kết quả của sự kết hợp giữa giao tử n và n+1 
B: n và n
[image: image16.wmf]®

2n (thể lưỡng bội) 
C: n và n-1
[image: image17.wmf]®

 2n – 1 (thể một) 
D: n và 2n 
[image: image18.wmf]®

 3n (tam bội)

Chọn A 
Câu 19 

Theo lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hoa xuất hiện ở kỉ Kreta thuộc đại Trung sinh (SGK Sinh 12 trang 142).

Chọn A

Câu 20 
Nếu kết quả của phép lại thuận và nghịch khác nhau, con lại luôn có kiểu hình giống mẹ gen quy định tính trạng di truyền theo dòng mẹ, gen quy định tính trạng nằm ở ngoài nhân. 
Ở thú, gen ngoài nhân có ở ti thể. 
Chọn A 
Câu 21 
Phát biểu đúng về hô hấp ở thực vật là: C 
A sai, phân giải kị khí gồm đường phân và lên men. 
B sai, đường phân diễn ra trong tế bào chất 
D sai, từ một phân tử glucôzơ, qua giai đoạn đường phần tạo ra 2 phân tử axit piruvic và 2 ATP 
(SGK Sinh 11 trang 52 – 53)

Chọn C 
Câu 22 
Nguyên tắc bổ sung G-X, A-U và ngược lại được thể hiện ở các phân tử tARN và quá trình dịch mã. 
Ở quá trình phiên mã không có sự bổ sung giữa U mạch gốc với A môi trường vì ADN không chứa U. 
Chọn A 
Câu 23 
Phát biểu đúng về quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật là D. 
A sai, trong mối quan hệ hội sinh chỉ có 1 loài được lợi. 

B sai, mối quan hệ hỗ trợ không gồm kí sinh.

C sai, mối quan hệ giữa cây thân gỗ và cây tầm gửi sống bám trên thân cây gỗ là mối quan hệ vật chủ - vật kí sinh.

Chọn D 
Câu 24 
Phương pháp: Quần thể có cấu trúc di truyền: XAA:yAa:zaa 
Tần số alen 
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Cách giải: 
Quần thể có cấu trúc di truyền: 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa

Tần số alen 
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Câu 25 
Phát biểu sai về 2 pha của quang hợp là A vì pha tối vẫn xảy ra cả ngoài sáng. 
Chọn A 
Câu 26 
Phát biểu đúng khi nói về vai trò của các nhân tố tiến hóa trong quá trình tiến hoá nhỏ là: B

A sai, di nhập gen có thể mang tới alen mới cho quần thể. 
C sai, CLTN làm thay đổi tần số alen của quần thể VSV nhanh hơn quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội vì các gen đã biểu hiện ngay ra kiểu hình.

D sai, CLTN mới là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.

Chọn B 
Câu 27 
Phát biểu đúng về đột biến gen là D 
A sai, đột biến gen vẫn xảy ra cả khi không có tác động của các tác nhân gây đột biến. 
B sai, gen đột biến ở các loại tế bào có thể ảnh hưởng đến sức sống của sinh vật. 

C sai, đột biến thay thế cặp nucleotit làm đọc sai mã di truyền ở điểm đột biến. 
Chọn D 
Câu 28 
Phát biểu sai về đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt là D: Dạ dày của thú ăn thịt là dạ dày đơn, dạ dày 4 ngăn có ở động vật nhai lại. 
Chọn D 
Câu 29 
Phương pháp: 
Sử dụng công thức: A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB = 0,25 – aabb; A-B-1A-bb/aaB- = 0,75 
Cách giải: 
F1 có 4 loại kiểu hình 
[image: image21.wmf]®

 cây P dị hợp về 2 cặp gen.
Cây hạt dài, chin sớm (aaB-) = 
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Chọn D 
Câu 30 
Cơ thể bình thường giảm phân cho tối đa 28 loại giao tử, mà mỗi cặp NST giảm phân cho tối đa 2 loại giao tử số lượng NST đơn bội của loài là n = 8

Một hợp tử nguyên phân 4 lần tạo 24 = 16 tế bào mang 384NST đơn
[image: image23.wmf]®

 Trong mỗi tế bào có 384:16 = 24 NST

đơn =3n 
Chọn B 
Câu 31

- Cho con cái vảy trắng lại với con đực váy đỏ thuần chủng (P), thu được F1 toàn con vảy đỏ con cái có kiểu NST giới tính là XY, con đực là XX 
- P. cái XaY (trắng) x đực XaXa (đỏ) 
F1: 1 XAXa : 1 XAY (đỏ) 
F2: 
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(cái trắng) 
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D sai 
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Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên 
Tỉ lệ giao tử ở cái F2 là: 
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Tỉ lệ giao tử ở đực F2 là: 
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 cái trắng 
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A sai
F3 đực đỏ 
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C đúng

[image: image32.wmf]3

F

®

 cái đỏ: 
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 B sai
Chọn C 
Câu 32

Quy ước:

A-B-D-: đỏ; A-B-dd : vàng, còn lại: trắng 
A đúng, nếu P là: AABBdd x aabbDD 
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 hoa đỏ

B sai, nếu cho cây AaBbDd x AaBbDd

KH: Hoa đỏ: A-B-D- = 
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; hoa vàng: 
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 hoa trắng = 
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Vậy cây hoa trắng chiếm tỉ lệ lớn nhất. 
C đúng, có 3 cặp gen 
[image: image38.wmf]®

có tối đa 33 = 27 kiểu gen, số kiểu gen hoa đỏ (A-B-D-) là 23 =8; số kiểu gen hoa vàng (A-B-dd) là 22 = 4
[image: image39.wmf]®

 hoa trắng có 27 – 8 – 4 = 15 kiểu gen. (A- có 2 kiểu gen là AA, AA, tương tự với B-)

D đúng, trong phép lai AABbDd x AAbbDd 
[image: image40.wmf]®

 3AABbD-: 1AABbdd. 
Chọn B 
Câu 33 
Phương pháp: 
Sử dụng công thức: A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB = 0,25 – aabb 
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen 
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 
Cách giải: 
Tỷ lệ A-B-D- = 0,42
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A-D- = 0,42:0,75 =0,56 
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 aadd = 0,06 = 0,3
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 tần số HVG = 40% 

P: 
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Tỷ lệ trắng, bầu dục thuần chủng: 
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Chọn A 
Câu 34 
Xét các phát biểu: 
I sai, chỉ có đột biến làm xuất hiện mã kết thúc sớm thì mới dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã.

II đúng 
III sai, đột biến điểm chỉ liên quan tới 1 cặp nucleotit. 
IV đúng

V đúng (SGK Sinh 12 trang 21)

Chọn A 
Câu 35 
Để xuất hiện phép cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn thì 2 cây đem lại đều phải mang alen a và b 
Có 2 trường hợp có thể xảy ra

TH1: các gen PLĐL 

Số kiểu gen mang cả 2 alen lặn là: 4: AaBb, Aabb, aaBb, aabb 
Vậy số phép lại thỏa mãn là: C
[image: image47.wmf]2
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 + 4 = 10 (4C2 là phép lại mà P có kiểu gen khác nhau, 4 là số phép lai P có kiểu gen giống nhau) 
TH2 các gen liên kết 
Số kiểu gen mang cả 2 alen lặn là: 
[image: image48.wmf];;;;
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Vậy số phép lại thỏa mãn là: C
[image: image49.wmf]2
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 + 5 = 15 (5C2 là phép lai mà P có kiểu gen khác nhau, 5 là số phép lai P có kiểu gen giống nhau)

Vậy số phép lại thỏa mãn là 10 hoặc 15. 
Chọn A 
Câu 36 
Để cho số kiểu hình tối đa thì các alen trội sẽ trội không hoàn toàn so với cá alen lặn. 
Một cặp gen mà alen trội trội không hoàn toàn so với cá alen lặn thì có tối đa 3 kiểu hình: KH trội, trung gian, lặn
Vậy 2 cặp gen sẽ có tối đa 32 = 9 kiểu hình. 
Chọn C 
Câu 37 
A- không bị bạch tạng; a- bị bạch tạng 
B- không bị mù màu; b- bị mù màu
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I đúng, cặp vợ chồng 13 – 14: 
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 XS không bị bạch tạng là: 
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XS là con trai và không bị mù màu là: 
[image: image54.wmf]313
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XS cần tính là 1/3
II đúng, người (10) sinh con bị bạch tạng, người (11) có mẹ bị bạch tạng nên cùng có kiểu gen Aa; hai người

này không bị mù màu. 
III đúng 
IV sai, nếu người con đầu lòng là con gái 
- XS có kiểu gen Aa là: 
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- XS có kiểu gen 
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XS cần tính là 1/9 
Chọn B 
Câu 38 
Phương pháp: 
Cấu trúc di truyền của quần thể khi cân bằng là: 
[image: image57.wmf](

)

2

ABO

III1.

++=

 
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc 
[image: image58.wmf]22
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Cách giải: 
Cấu trúc di truyền của quần thể: 
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I đúng, nhóm máu AB, mắt nâu = 0,12 x (1-0,36) = 7,68% 
II đúng, nhóm máu A= 39%; mắt nâu = 64% 
[image: image61.wmf]®

tỷ lệ nhóm máu A, mắt nâu chiếm tỉ lệ lớn nhất. 
III đúng. Một người nhóm máu B, mắt đen kết hôn với một người nhóm máu AB, mắt nâu: 
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Xác suất cặp vợ chồng này sinh con đầu lòng có nhóm máu A, mắt đen: 
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IV sai, nếu họ có kiểu gen 
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thì vẫn có thể sinh con nhóm máu O, mắt đen.

Chọn A 
Câu 39 
Đột biến thay 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T làm xuất hiện mã kết thúc. 
I sai, alen B nhiều hơn alen b 1 liên kết hidro. 
II sai, so với chuỗi polipeptit của gen B thì chuỗi polipeptit của gen b có số lượng axit amin ít hơn, mất tất cả axit amin từ điểm đột biến. 
III đúng. 
IV đúng. 
Chọn C.
Câu 40 
Phương pháp:

Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc 
[image: image65.wmf]22
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Cách giải: 
A- bình thường, a- đột biến

P ngẫu phối tạo tỷ lệ kiểu gen aa = 30/3000 = 0,01 
[image: image66.wmf]®

 tần số alen A = 0,9; a = 0,1
[image: image67.wmf]®

 F1: 0,81AA:0,18Aa:0,01aa còn sống: 9AA:2Aa 
Cấu trúc di truyền ở P: AAA:yAa 
Kiểu gen aa được tạo thành từ phép lai: 
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số lượng: 320 con AA:80 con Aa

I đúng

II sai, vì kiểu gen aa bị chết nên cấu trúc di truyền của F1 # F2 
III đúng, ở F1: AA = (3000 - 300 x 9/11=2430 con 
IV sai, số cá thể F1 tham gia vào sinh sản chiếm 2/11.
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